	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH THANH HÓA

 VĂN PHÒNG


Số: 513/VP-KSTTHC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 18  tháng 8  năm 2011


V/v cung cấp thông tin xây dựng 

   báo cáo rà soát bổ sung, sửa đổi

          Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND.

                       Kính gửi:
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa.

Chiều ngày 15/8/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Đình Thọ đã làm việc với các sở, ngành, tổ chức liên quan để xem xét việc chuẩn bị  “Báo cáo rà soát, bổ sung, sửa đổi chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật quy định tại Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007”. Ngay sau cuộc làm việc này, Văn phòng UBND tỉnh đã cùng với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tiến hành soạn thảo Báo cáo.
Để đảm bảo chất lượng Báo cáo trình UBND tỉnh, căn cứ các nội dung, yêu cầu chính kết luận tại cuộc làm việc và các tài liệu có được đến ngày 17/8/2011, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy: 

- Có 25 điểm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ được dự thảo trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh do Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh chuẩn bị và gửi tại cuộc làm việc trên. Tuy nhiên, đa số những điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ, trong các tài liệu chưa nêu nguyên nhân, lý do sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ;
- Kết quả thực hiện việc khen thưởng theo Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND mới nêu đánh giá tổng quát, chưa có số liệu cụ thể, cần thiết.

 Để đảm bảo Chương trình làm việc trong tháng 8/2011 của UBND tỉnh,  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị quý cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý được giao của cơ quan mình, cung cấp các thông tin liên quan đến việc xây dựng Báo cáo nói trên. 

Các thông tin cần cung cấp, quý đơn vị điền trực tiếp vào mẫu đính kèm Công văn này. Riêng Cột B Phụ lục số 01, phần chi tiết hạng thành tích, quý cơ quan có thể phân loại lại cho phù hợp.

Sau khi điền xong gửi (gửi trực tiếp) cho Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) trong thời hạn từ 14 giờ - 15 giờ Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2011. 
Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm, khẩn trương cung cấp đúng thời hạn nói trên để Văn phòng UBND tỉnh với phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và các tài liệu liên quan gửi xin ý kiến quý cơ quan lần cuối cùng trước khi trình UBND tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT  Lê Đình Thọ (Báo cáo);

- Lưu: VT, KSTTHC (3 bản).
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Cù Đình Hiền (đã ký) 



THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ 
KHEN THƯỞNG VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ 

(Kèm theo Công văn số 513/VP-KSTTHC ngày 18/8/2011

của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG TÍNH ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2011

Đề nghị quý cơ quan điền kết quả thực hiện trong ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao của cơ quan mình:

1. Về số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng:

Đã có............tập thể;.......... cá nhân thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh quy định tại Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND đã được khen thưởng. Cụ thể: 

(Điền theo mẫu Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Tổng tiền thưởng đã chi từ khi Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 1704/2009/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành đến tháng 7 năm 2011: Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: .............................. triều đồng; Thể dục - Thể thao: .............................. triều đồng; Khoa học công nghệ và kỹ thuật: .............................. triệu đồng; Văn học - Nghệ thuật: .............................. triệu đồng; Biểu diễn nghệ thuật: .............................. triệu đồng.

3. Đề nghị quý cơ quan đóng góp thêm một vài ý kiến về đánh giá chung: 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
II. NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ 
Thông qua thực tiễn tổ chức thực hiện Quyết định 151/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đề nghị quý cơ quan cho biết nguyên nhân, lý do phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, bỏ ở các điểm sau:

1. Điều 1 (Đối tượng và phạm vi khen thưởng) sửa đổi, bổ sung 5 điểm.

1.1. Khoản 1 (Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo).

- Điểm b Khoản 1 quy định “Học sinh Trung học phổ thông và Trung học bổ túc... đậu thủ khoa trong các kỳ thi vào Đại học hàng năm”. Thực tế, trong các kỳ thi vào Đại học hàng năm, có học sinh đậu thủ khoa chỉ đạt 23 điểm. Trong khi có học sinh được 27-28 điểm không phải là thủ khoa. Do đó, quy định này không còn phù hợp với thực tế.

(Lý do này là lấy trong dự thảo Tờ trình tại cuộc làm việc ngày 15/8/2011).

- Điểm c Khoản 1 quy định “Giáo viên trực tiếp giảng dạy có học sinh, sinh viên đạt các giải được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1” được khen thưởng, nhưng tại điểm a khoản này có quy định “Học sinh, sinh viên đang học ở các trường ... Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học .....đạt Huy chương Vàng, ....”. Trong thực tế và nhiều tài liệu, giáo viên giảng dạy bậc Cao đẳng, Đại học được gọi giảng viên, vì vậy cần bổ sung đối tượng là giảng viên.

(Lý do này là do Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu Quyết định 151/2007/QĐ-UBND).

1.2. Khoản 2 (Lĩnh vực Thể dục - Thể thao):

Bỏ cụm từ “hoặc giải Nhất, Nhì, Ba” và viết lại một số cụm từ “Thế vận hội”, “Á vận hội”, ..... tại Điểm a. Vì:
……………………………………………………………………………………..

1.3. Khoản 3 (Lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật): 

Điểm a viết lại là “Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Giáo dục, Văn học- Nghệ thuật; giải nhất, nhì, ba hoặc huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giải khuyến khích của giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; hội thi sáng tạo toàn quốc, các giải quốc tế và khu vực Đông nam Á về khoa học công nghệ, văn học- nghệ thuật” . Vì: 
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

1.4. Khoản 4 (Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật)
- Điểm b giảm đối tượng “phục vụ trực tiếp tập thể, cá nhân diễn viên, nghệ sỹ đạt giải quy định tại ......”, chỉ khen thưởng đối với “nhạc công”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

2.  Điều 2 (Nguyên tắc khen thưởng): 

Thêm “ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng ở các mức khác nhau cho tập thể, cá nhân thuộc các đối tượng được khen thưởng khi đạt giải, giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh: Nhất, nhì, ba hoặc Huy chương vàng, bạc, đồng, riêng giải khuyến khích chỉ thưởng, không tặng Bằng khen.”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
3. Chương 2 (Hình thức và mức khen thưởng
3.1. Khoản 1 Điều 3 (Đối với  học sinh, sinh viên và giáo viên), bỏ “tặng Bằng khen”. Vì: …………….………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………..
3.2. Các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 3 (Đối với  học sinh, sinh viên và giáo viên),  bỏ khen thưởng đối với “giải Nhất, giải Nhì, giải Ba”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

3.3. Khoản 2 Điều 3 (Đối với  học sinh, sinh viên và giáo viên), thêm “giảng viên”. Như đã giải thích ở tiết a điểm 1 (Đối tượng và phạm vi khen thưởng) Mục I phần này và bỏ “tặng Bằng khen”. Vì: để lô rích với lý do đã nói trên (Văn phòng UBND tỉnh)

3.4 Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ “tặng Bằng khen”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

3.5. Các điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ khen thưởng đối với “giải Nhất, giải Nhì, giải Ba”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

3.6. Khoản 3 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) tách thành 2 điểm. Vì:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

3.7. Điểm a Khoản 5 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ “tặng Bằng khen; tách thành các điểm a, b, c, e, h, g. Vì:

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

3.8. Tháp điểm b Khoản 5 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 1704 /2009/QĐ-UBND và không quy định đối với mỗi trận thắng cách biệt. Vì:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..  
3.9. Điểm c Khoản 5 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ “Chỉ đạo viên Đội bóng đá”; “tặng Bằng”. Vì:

 ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

3.10. Điểm c Khoản 5 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ “Chỉ đạo viên Đội bóng đá”; “tặng Bằng”; thêm “Cầu thủ được tặng danh hiệu quả bóng vàng, bạc, đồng do Ban tổ chức giải bình chọn”. Vì: 
……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

3.11. Khoản 6 Điều 4 (Đối với vận động viên, huấn luyện viên TDTT) bỏ  “tặng Bằng khen”. Vì:

 ……………………………………………………………………………………..

3.12. Tháp Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 (Đối với tập thể, cá nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật, văn học - nghệ thuật) lại một. Vì:

 ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

3.13. Khoản 1 Điều 6 (Đối với diễn viên, nghệ sỹ, đạo diễn) bỏ “tặng Bằng khen”. Vì: ……………………………………………………………………………………..

3.14. Các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 6 (Đối với diễn viên, nghệ sỹ, đạo diễn) bỏ thưởng đối với “giải Nhất, giải Nhì, giải Ba”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

3.15. Các điểm a, b, c Khoản 3 Điều 6 (Đối với diễn viên, nghệ sỹ, đạo diễn) bỏ “tăng Bằng khen”; thêm đối tượng được tặng “Huy chương Vàng, Bạc, Đồng”. Vì:

 ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………....
3.16. Tất cả mức thưởng đều điều chỉnh. Vì tại thời điểm năm 2006 xây dựng mức thưởng dựa vào mức lương tối thiểu 350.000 đồng, đến nay mức lương tối thiểu được nâng lên 830.000 đồng.

(Lý do này là lấy trong dự thảo Tờ trình tại cuộc làm việc ngày 15/8/2011).

4. Chương 3 (Tổ chức thực hiện ): .
4.1. Điều 9 sửa “được trích trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của tỉnh” thành “từ nguồn kinh phí Thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh”. Vì:

……………………………………………………………………………………..

4.2. Bỏ Điều 10. Vì: ………..……………………………………………………
4.3. Điều 11 bỏ “định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh”. Vì: ……………………………………………………………………………………..

Ghi chú: 
Thời gian ngắn, công việc phải khẩn trương nên chắn chắn các đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chính, bãi bỏ nói trên được lọc từ bản dự thảo Quy định đưa ra tại cuộc làm việc ngày 15/8/2001 tại Văn phòng UBND tỉnh có thể chưa tuyệt đối chính xác; chưa hết đề nghị quý cơ quan đối chiếu Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND và các tài liệu làm việc ngày 15/8/2001 để có ý kiến thêm./.
Phụ lục số 01

SỐ LƯỢT TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

THEO QUYẾT ĐỊNH 151 TỪ THÁNG 01 NĂM 2007 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2011

(Kèm theo Công văn số 513/VP-KSTTHC ngày 18/8/2011 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa)
	STT
	LĨNH VỰC, HẠNG THÀNH TÍCH
	CHIA THEO NĂM:
	TỔNG CỘNG

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	

	
	
	TT
	CN
	TT
	CN
	TT
	CN
	TT
	CN
	TT
	CN
	

	I
	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba quốc tế và khu vực. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cá nhân đạt điểm tuyệt đối 30/30 và đậu thủ khoa các kỳ thi vào Đại học. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	THỂ DỤC, THỂ THAO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cá nhân được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc; Cầu thủ là vua phá lưới.   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập thể, cá nhân có Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể, cá nhân đạt giải Vàng, Bạc, Đồng; được xếp loại Nhất, Nhì, Ba.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập thể và cá nhân đạt giải Vàng, Bạc, Đồng; được xếp loại Nhất, Nhì, Ba.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã được khen thưởng. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Huy Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba khu vực, thế giới.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể, cá nhân đoạt Huy chương Vàng, Huy Bạc, Đồng; giải Nhất, Nhì, Ba toàn quốc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Chữ viết tắt TT là tập thể; CN là cá nhân;
- Quý cơ quan chỉ điền kết quả thực hiện trong ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao của cơ quan.
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